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……………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026-2027
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
1. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học
sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất. (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Câu 1 (Lịch sử). Hai giai cấp cơ bản được hình thành trong xã hội phong kiến ở Tây Âu là

A. Lãnh chủ phong kiến và nông nô. B. Lãnh chủ phong kiến và nông nô.
C. Chủ nô và nô lệ.                D. Tư sản và vô sản.

Câu 2 (Lịch sử). Lãnh địa phong kiến ở Tây Âu mang đặc điểm kinh tế nổi bật nào sau đây?
A. Kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ.
B. Tự cấp, tự túc, khép kín trong lãnh địa.
C. Trao đổi buôn bán sầm uất với bên ngoài.
D. Phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường thành thị.

Câu 3 (Lịch sử). Ai là nhà hàng hải đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh Trái Đất bằng đường biển 
(1519 - 1522)?

A. B. ĐI-a-xơ. B. V. Gơ-ma. C. C. Cô-lôm-bô. D. F. Ma-gen-lăng.
Câu 4 (Lịch sử). Quê hương của Phong trào Văn hóa Phục hưng thế kỉ XIV - XVI là quốc gia nào?

A. Anh. B. Pháp. C. I-ta-li-a. D. Đức.
Câu 5 (Lịch sử). Bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) nổi tiếng là thành thành tựu pháp luật của 
Trung Quốc thời kỳ nào?

A. Thời Tần. B. Thời Đường. C. Thời Minh. D. Thời Thanh.
Câu 6 (Lịch sử). Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời nhà Đường được biểu hiện rõ nhất ở lĩnh 
vực nào sau đây?

A. Chính trị ổn định, bộ máy nhà nước hoàn thiện, kinh tế nông nghiệp và thương nghiệp phát triển 
rực rỡ. 
B. Thực hiện chính sách đóng cửa, cấm vận thương mại đường biển.
C. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ khoa cử, chỉ tuyển chọn quan lại qua dòng dõi. 
D. Giải tán quân đội thường trực, tập trung hoàn toàn vào làm ruộng.

Câu 7 (Địa lí). Châu Âu nằm ở phía tây của lục địa Á - Âu, tiếp giáp với đại dương nào ở phía bắc?
A. Thái Bình Dương.                 B. Đại Tây Dương.
C. Bắc Băng Dương.                  D. Ấn Độ Dương.

Câu 8 (Địa lí). Cơ cấu dân số châu Âu hiện nay đang chuyển dịch theo hướng nào?
A. Cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ trẻ em tăng nhanh.
B. Cơ cấu dân số già, gia tăng tự nhiên thấp.
C. Mức sinh rất cao, tỉ lệ người già giảm mạnh.
D. Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động chiếm tuyệt đối 90%.

Câu 9 (Địa lí). Một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí ở 
châu Âu là

A. tăng cường khai thác than đá và nhiệt điện. 
B. chuyển đổi sang năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) và kiểm soát khí thải giao thông.
C. xả chất thải trực tiếp ra các dòng sông lớn. 
D. chặt phá rừng tự nhiên để mở rộng diện diện tích đô thị.

Câu 10 (Địa lí). Tính đến năm 2020, Liên minh châu Âu (EU) có bao nhiêu quốc gia thành viên?
A. 25 thành viên.                   B. 27 thành viên.
C. 28 thành viên.                   D. 30 thành viên.

Câu 11 (Địa lí). Địa hình châu Á có đặc điểm nổi bật nào sau đây?
A. Toàn bộ là đồng bằng châu thổ rộng lớn. 
B. Rất phức tạp, có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ và đồng bằng rộng lớn.
C. Là một lục địa bằng phẳng, không có núi cao. 
D. Chủ yếu là các hoang mạc cát duyên hải.
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Câu 12 (Địa lí). Châu Á là nơi ra đời của 4 tôn giáo lớn trên thế giới, bao gồm
A. Ấn Độ giáo, Phật giáo, Ki-tô giáo, Hồi giáo. 
B. Nho giáo, Đạo giáo, Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo.
C. Phật giáo, Hồi giáo, Tin Lành, Cao Đài. 
D. Ki-tô giáo, Hồi giáo, Hỏa giáo, Thần đạo.

2. Phần trắc nghiệm đúng – sai (3,0 điểm): Học sinh đọc đoạn thông tin ở từng câu, đánh dấu X vào ô 
ĐÚNG hoặc SAI tương ứng với các mệnh đề A, B, C, D (Mỗi câu gồm 4 ý, đúng 01 ý được 0,25đ; đúng 
02 ý được 0,5đ; đúng 03 ý được 0,75đ; đúng 04 ý được 1,0đ):
Câu 1 (Lịch sử). Đọc đoạn thông tin sau đây về hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí:
“Các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV - XVI đã mở ra những con đường mới, tìm ra những vùng đất mới,
thị trường mới. Mậu dịch hàng hải quốc tế phát triển sầm uất. Tuy nhiên, phát kiến địa lí cũng dẫn đến
nạn buôn bán nô lệ da đen và sự xâm lược, bóc lột thuộc địa của các nước thực dân Tây Âu.”

Mệnh đề Đúng Sai
A. Phát kiến địa lí giúp mở rộng thị trường và giao thương đường biển quốc tế.
B. Các cuộc phát kiến địa lí hoàn toàn không gây ra tác động tiêu cực nào cho 
nhân loại.
C. Phát kiến địa lí thúc đẩy sự ra đời của chủ nghĩa thực dân và nạn buôn bán nô
lệ.
D. Con đường giao thương mới được tìm ra làm suy giảm tuyệt đối mọi hoạt 
động kinh tế ở Tây Âu.
Câu  2  (Lịch  sử).  Đọc  đoạn  thông  tin  sau  về  tình  hình  kinh  tế  Trung  Quốc  thời  Minh  -  Thanh:
“Dưới thời Minh - Thanh, kinh tế Trung Quốc phát triển bứt phá. Nhiều xưởng thủ công quy mô lớn ra
đời, xuất hiện hình thức mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Thương nghiệp phát triển mạnh,
các đô thị sầm uất xuất hiện như Bắc Kinh”

Mệnh đề Đúng Sai
A. Thời Minh - Thanh đã bắt đầu xuất hiện mầm mống quan hệ sản xuất tư bản
chủ nghĩa ở Trung Quốc.
B. Thủ công nghiệp thời Minh - Thanh chỉ tồn tại dưới dạng kinh tế hộ gia 
đình nhỏ lẻ.
C. Nền kinh tế phát triển thúc đẩy sự hình thành của nhiều đô thị lớn như Bắc 
Kinh.
D. Nhà Minh - Thanh xóa bỏ hoàn toàn hoạt động giao thương buôn bán trong 
và ngoài nước.
Câu 3 (Địa lí). Đọc đoạn thông tin sau về đặc điểm khí hậu châu Á:
“Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng thành nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau. Do kích thước rộng
lớn và địa hình phức tạp, khí hậu châu Á có sự phân hóa sâu sắc từ bắc xuống nam và từ tây sang đông,
phổ biến nhất là các kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.”

Mệnh đề Đúng Sai
A. Khí hậu châu Á phân hóa đa dạng thành nhiều đới do lãnh thổ trải dài trên 
nhiều độ vĩ.
B. Toàn bộ lãnh thổ châu Á chỉ có duy nhất một kiểu khí hậu hải dương ôn 
hòa.
C. Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa là hai kiểu khí hậu phổ biến chiếm diện 
tích lớn ở châu Á.
D. Địa hình núi cao không gây ra bất kỳ sự phân hóa khí hậu nào theo chiều 
cao.
3. Phần trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2 thuộc phân môn Địa 
lý. (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
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Câu 1 (Địa lí). Hãy kể tên sông dài nhất chảy hoàn toàn trong lãnh thổ châu Âu.
Trả lời: .............................................................................................................................................
Câu 2 (Địa lí). Hãy cho biết đô thị nào có quy mô dân số đông nhất châu Á và thế giới hiện nay (theo số
liệu cập nhật mới nhất)?
Trả lời: ...........................................................................................................................................
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (Lịch sử - 1,5 điểm). Phong trào Văn hóa Phục hưng (thế kỉ XIV - XVI) đã đạt được nhiều thành
tựu rực rỡ trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật.
a) Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của phong trào Văn hóa Phục hưng đối với xã hội Tây Âu trung đại.
(1,0 điểm)
b) Theo em, giá trị nhân văn cốt lõi của phong trào Văn hóa Phục hưng còn có ý nghĩa như thế nào đối
với cuộc sống hiện nay? (0,5 điểm)
Câu 2 (Địa lí - 1,5 điểm). Cho bảng số liệu sau đây về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của châu Âu giai
đoạn 1990 - 2020 (Đơn vị: %):

Nhóm tuổi / Năm 1990 2005 2020
Dưới 15 tuổi 20,5 15,8 15,1
Từ 15 đến 64 tuổi 66,9 67,3 65,8
Từ 65 tuổi trở lên 12,6 16,9 19,1

Yêu cầu:
a) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của châu Âu trong giai đoạn 1990 - 2020. Châu 
Âu có cơ cấu dân số thuộc loại nào? (1,0 điểm)
b) Nêu 02 tác động tiêu biểu của đặc điểm dân số này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc 
gia châu Âu. (0,5 điểm)

--- HẾT---

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN
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………… ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 
GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026-2027
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 7

I. Trắc nghiệm (7,0 điểm)
1. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B B D C B A C B B B B A
2. Phần trắc nghiệm đúng – sai: (3,0 điểm)
Quy tắc chấm: Thí sinh chọn đúng 1 ý = 0,25 điểm; chọn đúng 2 ý = 0,5 điểm; chọn đúng 3 ý = 0,75 
điểm; chọn đúng cả 4 ý = 1,0 điểm cho mỗi câu.

Câu hỏi Mệnh đề A Mệnh đề B Mệnh đề C Mệnh đề D
Câu 1 (Lịch sử) Đúng Sai Đúng Sai
Câu 2 (Lịch sử) Đúng Sai Đúng Sai
Câu 3 (Địa lí) Đúng Sai Đúng Sai

3. Phần trắc nghiệm trả lời ngắn: Mỗi câu trả lời đúng hoàn toàn được 0,5 điểm
Câu 1: Sông Vôn-ga (Volga).
Câu 2: Đô thị Tô-ki-ô (Tokyo - Nhật Bản).
II. Tự luận (3,0 điểm)
Câu Nội dung đáp án cần đạt Điểm

Câu 1
(1,5 đ)

a) Ý nghĩa lịch sử của phong trào Văn hóa Phục hưng:
- Lên án nghiêm khắc Giáo hội Thiên Chúa giáo và đả phá trật tự phong kiến hủ lậu. 
(0,25đ)
- Đề cao giá trị con người, tự do cá nhân, tinh thần dân chủ và khoa học thực 
nghiệm. (0,25đ)
- Giải phóng tư tưởng con người khỏi sự kìm kẹp của thần học, mở đường cho sự 
phát triển rực rỡ của văn hóa, khoa học Tây Âu. (0,5đ)

b) Giá trị đối với cuộc sống hiện nay:
- Đề cao quyền con người, tinh thần sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy đổi 
mới khoa học công nghệ phục vụ nhân loại. (0,5đ)

1,5 đ

Câu 2
(1,5 đ)

a) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số châu Âu (1990 - 2020):
- Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 tuổi giảm liên tục từ 20,5% (1990) xuống 15,1% (2020) 
(giảm 5,4%). (0,25đ)
- Tỉ lệ nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên tăng nhanh từ 12,6% (1990) lên 19,1% (2020) 
(tăng 6,5%). (0,25đ)
- Kết luận: Châu Âu có cơ cấu dân số già và tốc độ già hóa ngày càng nhanh. (0,5đ)

b) Tác động của cơ cấu dân số già:
- Thiếu hụt lực lượng lao động trong tương lai. (0,25đ)
- Tăng chi phí phúc lợi xã hội, y tế và bảo hiểm cho người cao tuổi. (0,25đ)

1,5 đ

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 4  



uigeli.xyz

…..
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026-2027
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 7

TT Chương/
chủ đề

Nội
dung/đơn

vị kiến
thức

Mức độ đánh giá
Tổng Tỉ lệ

%
điểm

TNKQ nhiều lựa
chọn TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luận

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD
I PHÂN MÔN LỊCH SỬ
1 Bài 1. 

Quá trình
hình 
thành và 
phát triển
của chế 
độ phong
kiến ở 
Tây Âu

Quá trình 
hình 
thành xã 
hội phong
kiến; 
Lãnh địa 
& thành 
thị trung 
đại

2 2 5%

2 Bài 2. 
Các cuộc
phát kiến
địa lí và 
sự hình 
thành 
quan hệ 
sản xuất 
TBCN ở 
Tây Âu

Các cuộc 
phát kiến 
địa lí; Sự 
hình 
thành 
QHSX tư 
bản chủ 
nghĩa

1 1 1 1 12,5
%

3 Bài 3. 
Phong 
trào Văn 
hóa Phục
hưng và 

Phong 
trào Văn 
hóa Phục 
hưng; 
Phong 

1 1 1 1 17,5
%
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TT Chương/
chủ đề

Nội
dung/đơn

vị kiến
thức

Mức độ đánh giá
Tổng Tỉ lệ

%
điểm

TNKQ nhiều lựa
chọn TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luận

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD
Cải cách 
tôn giáo

trào Cải 
cách tôn 
giáo

4 Bài 4. 
Trung 
Quốc thế 
kỉ III 
TCN đến
giữa thế 
kỉ XIX

Tiến trình 
lịch sử; 
Thành tựu
kinh tế, 
văn hóa 
Trung 
Quốc

1 1 1 1 2 15%

II PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

1 Bài 1. Vị 
trí địa lí, 
đặc điểm 
tự nhiên 
châu Âu

Vị trí, 
hình dạng,
kích 
thước; 
Các khu 
vực địa 
hình, khí 
hậu, sông 
ngòi

1 1 1 1 7,5%

2 Bài 2. 
Đặc điểm
dân cư, 
xã hội 
châu Âu

Cơ cấu 
dân cư, di 
cư, đô thị 
hóa ở 
châu Âu

1 1 1 1 17,5
%

3 Bài 3. 
Khai 
thác, sử 
dụng và 
bảo vệ 

Vấn đề 
bảo vệ 
môi 
trường 
nước, 

1 1 2,5%
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TT Chương/
chủ đề

Nội
dung/đơn

vị kiến
thức

Mức độ đánh giá
Tổng Tỉ lệ

%
điểm

TNKQ nhiều lựa
chọn TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luận

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD
thiên 
nhiên ở 
châu Âu

không 
khí, rừng 
ở châu Âu

4 Bài 4. 
Liên 
minh 
châu Âu

Liên minh
châu Âu 
(EU) - 
Trung tâm
kinh tế 
lớn

1 1 2,5%

5 Bài 5. Vị 
trí địa lí, 
đặc điểm 
tự nhiên 
châu Á

Vị trí, 
phạm vi; 
Khí hậu, 
địa hình, 
khoáng 
sản châu 
Á

1 1 2 12,5
%

6 Bài 6. 
Đặc điểm
dân cư, 
xã hội 
châu Á

Dân cư, 
tôn giáo, 
phân bố 
dân cư và 
đô thị lớn 
ở châu Á

1 1 1 1 7,5%

Tổng số câu 8 4 0 1 2 0 0 1 1 0 0 2 9 7 3 19
câu

Tổng số điểm 2,0 1,0 0 1,0 2,0 0 0 0,5 0,5 0 0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0
điểm

Tỉ lệ % 30 30 10 30 40 30 30 100
……. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2026-2027
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 7
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TT Chương/
chủ đề

Nội dung/đơn
vị kiến thức

Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra
theo các mức độ)

Số lượng câu hỏi ở các mức độ
TNKQ Tự luận

Nhiều lựa chọn Đúng-Sai Trả lời ngắn
Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

I PHÂN MÔN LỊCH SỬ
1 Bài 1. Quá

trình hình
thành và
phát triển
của chế độ
phong kiến
ở Tây Âu

Quá trình hình
thành xã hội 
phong kiến; 
Lãnh địa & 
thành thị trung
đại

Nhận biết:
- Kể lại được 
những sự kiện chủ
yếu về quá trình 
hình thành xã hội 
phong kiến ở Tây 
Âu.
- Mô tả được sơ 
lược sự ra đời của 
Thiên Chúa giáo.
- Trình bày được 
đặc điểm của lãnh 
địa phong kiến và 
quan hệ xã hội của
chế độ phong kiến
Tây Âu.

2
(C1,
2)

2 Bài 2. Các
cuộc phát
kiến địa lí
và sự hình
thành quan
hệ sản xuất

TBCN ở
Tây Âu

Các cuộc phát
kiến địa lí; Sự 
hình thành 
QHSX tư bản 
chủ nghĩa

Nhận biết:
- Giới thiệu được 
những nét chính 
về hành trình của 
một số cuộc phát 
kiến địa lí lớn.
Thông hiểu:
- Phân tích được 
các hệ quả của các
cuộc phát kiến địa 
lí và sự biến đổi 
xã hội Tây Âu nảy
sinh QHSX 
TBCN.

1
(C3)

1
(C1
ĐS)

3 Bài 3. Phong trào Nhận biết: 1 1
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TT Chương/
chủ đề

Nội dung/đơn
vị kiến thức

Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra
theo các mức độ)

Số lượng câu hỏi ở các mức độ
TNKQ Tự luận

Nhiều lựa chọn Đúng-Sai Trả lời ngắn
Phong trào
Văn hóa

Phục hưng
và Cải cách

tôn giáo

Văn hóa Phục 
hưng; Cải 
cách tôn giáo

- Trình bày được 
những thành tựu 
tiêu biểu của 
phong trào Văn 
hóa Phục hưng.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh 
giá được ý nghĩa 
và tác động của 
phong trào Văn 
hóa Phục hưng và 
Cải cách tôn giáo 
đối với xã hội Tây
Âu trung đại.

(C4) (C1
TL)

4 Bài 4. Trung
Quốc thế kỉ
III TCN đến
giữa thế kỉ

XIX

Tiến trình lịch
sử; Thành tựu 
kinh tế, văn 
hóa Trung 
Quốc

Nhận biết:
- Lập được sơ đồ 
tiến trình phát 
triển của Trung 
Quốc từ thế kỉ III 
TCN đến giữa thế 
kỉ XIX.
Thông hiểu:
- Nêu được những 
nét chính về sự 
thịnh vượng thời 
Đường; mô tả sự 
phát triển kinh tế 
thời Minh - Thanh
và nhận xét thành 
tựu văn hóa tiêu 
biểu.

1
(C5)

1
(C6)

1
(C2
ĐS)

II PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
1 Bài 1. Vị trí Vị trí, hình Nhận biết: 1 1
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TT Chương/
chủ đề

Nội dung/đơn
vị kiến thức

Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra
theo các mức độ)

Số lượng câu hỏi ở các mức độ
TNKQ Tự luận

Nhiều lựa chọn Đúng-Sai Trả lời ngắn
địa lí, đặc
điểm tự

nhiên châu
Âu

dạng, kích 
thước; Địa 
hình, khí hậu, 
sông ngòi

- Trình bày được 
đặc điểm vị trí địa 
lí, hình dạng và 
kích thước châu 
Âu.
Thông hiểu:
- Phân tích được 
đặc điểm các khu 
vực địa hình 
chính, phân hóa 
khí hậu và xác 
định được các 
sông lớn (Rhein, 
Danube, Volga).

(C7) (C1
TLN

)

2 Bài 2. Đặc
điểm dân
cư, xã hội
châu Âu

Cơ cấu dân 
cư, di cư, đô 
thị hóa ở châu
Âu

Nhận biết:
- Trình bày được 
đặc điểm cơ cấu 
dân cư, di cư và 
đô thị hóa ở châu 
Âu.
Vận dụng:
- Phân tích bảng 
số liệu dân số, vẽ 
biểu đồ hoặc nhận 
xét tác động của 
quy mô/cơ cấu 
dân cư già đến 
kinh tế - xã hội 
châu Âu.

1
(C8)

1
(C2
TL)

3 Bài 3. Khai
thác, sử

dụng và bảo
vệ thiên

Vấn đề bảo vệ
môi trường 
nước, không 
khí, rừng ở 

Thông hiểu:
- Phân tích được 
các giải pháp khai 
thác, sử dụng và 

1
(C9)
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TT Chương/
chủ đề

Nội dung/đơn
vị kiến thức

Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra
theo các mức độ)

Số lượng câu hỏi ở các mức độ
TNKQ Tự luận

Nhiều lựa chọn Đúng-Sai Trả lời ngắn
nhiên ở châu

Âu
châu Âu bảo vệ thiên nhiên

(môi trường nước, 
không khí, rừng) 
bền vững ở châu 
Âu.

4 Bài 4. Liên
minh châu

Âu

Liên minh 
châu Âu (EU) 
- Trung tâm 
kinh tế lớn

Nhận biết:
- Nêu được dẫn 
chứng về Liên 
minh châu Âu 
(EU) như một 
trong bốn trung 
tâm kinh tế lớn 
trên thế giới.

1
(C10

)

5 Bài 5. Vị trí
địa lí, đặc
điểm tự

nhiên châu
Á

Vị trí, phạm 
vi; Khí hậu, 
địa hình, 
khoáng sản 
châu Á

Nhận biết:
- Trình bày được 
đặc điểm vị trí địa 
lí, hình dạng, kích 
thước và một 
trong những đặc 
điểm thiên nhiên 
châu Á (địa hình, 
khoáng sản, khí 
hậu).

1
(C11

)

1
(C3
ĐS)

6 Bài 6. Đặc
điểm dân
cư, xã hội

châu Á

Dân cư, tôn 
giáo, phân bố 
dân cư và đô 
thị lớn ở châu 
Á

Thông hiểu:
- Trình bày được 
đặc điểm dân cư, 
tôn giáo và sự 
phân bố dân cư, 
đô thị lớn ở châu 
Á.
Vận dụng:
- Tính toán mật độ
dân số hoặc đề 

1
(C12

)

1
(C2
TLN

)
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TT Chương/
chủ đề

Nội dung/đơn
vị kiến thức

Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra
theo các mức độ)

Số lượng câu hỏi ở các mức độ
TNKQ Tự luận

Nhiều lựa chọn Đúng-Sai Trả lời ngắn
xuất giải pháp cho
các vấn đề dân cư 
xã hội châu Á.
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